
BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng cục Thi hành án dân sự 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TCTHADS ngày     /    /2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự) 

 

TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm Kinh phí 

I Hoàn thiện thể chế, chính sách 

1.1 Báo cáo Ban cán sự đảng, Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về chủ 

trương tổng kết, đánh giá kết 

quả thi hành luật THADS và 

các văn bản hướng dẫn thi 

hành; nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung các quy định của 

pháp luật về THADS 

Vụ Nghiệp vụ 1  Năm 2023 Ý kiến, chủ 

trương của Ban 

cán sự, Lãnh 

đạo Bộ 

 

1.2 Rà soát, xây dựng, tái cấu trúc 

quy trình nghiệp vụ THADS, 

hoàn thiện thể chế: 

-     Rà soát, sửa đổi quy 

trình, thủ tục các công việc có 

liên quan trực tiếp đến người 

dân, doanh nghiệp như: gửi đơn 

yêu cầu thi hành án; khiếu nại, 

kiến nghị; giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; thu, chi tiền thi hành án; 

cung cấp thông tin về quá trình 

Vụ Nghiệp vụ 1 - Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Nghiệp 

vụ 3, Vụ Giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

- Cục THADS các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Năm 2024-

2025 

(Nhiệm vụ 

tiếp tục được 

cụ thể hóa, 

đưa vào Kế 

hoạch công 

tác năm của 

Tổng cục 

THADS) 

 

Sửa đổi Luật, 

Nghị định, 

Thông tư, xây 

dựng quy trình 

nghiệp vụ 

THADS và các 

văn bản hướng 

dẫn nghiệp vụ 

THADS 

Ngân sách 

nhà nước 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm Kinh phí 

thi hành án… 

-    Những việc chưa có quy 

định để bổ sung thực hiện 

Quyết định số 06/QĐ-TTg 

II Kết nối, chia sẻ dữ liệu 

1 Nghiên cứu, bố trí nhân lực 

phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu 

thi hành án dân sự 

Vụ Tổ chức cán bộ - Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

Năm 2024-

2025 

(Nhiệm vụ  

được cụ thể 

hóa, đưa vào 

Kế hoạch 

công tác 

năm của 

Tổng cục 

THADS) 

Công chức phục 

vụ tạo lập cơ sở 

dữ kiệu điện tử 

THADS 

Ngân sách 

nhà nước 

2 Nghiên cứu, bố trí kinh phí xây 

dựng Cơ sở dữ liệu thi hành án 

dân sự 

Vụ Kế hoạch - tài 

chính 
- Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

Năm 2025 

(Nhiệm vụ 

được cụ thể 

hóa, đưa vào 

Kế hoạch 

công tác các 

năm tiếp 

theo của 

Tổng cục 

THADS) 

Kinh phí các 

thiết bị tin học 

phục vụ tạo lập 

cơ sở DLĐT 

THADS 

Ngân sách 

nhà nước 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm Kinh phí 

3 Phối hợp với Cục Công nghệ 

thông tin trong việc kết nối Cơ sở 

dữ liệu điện tử thông tin người 

phải thi hành án chưa có điều 

kiện thi hành với cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư: 

- Xác định dữ liệu cần khai 

thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư để phục vụ THADS 

và thông tin có thể cung cấp 

cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 

- Nâng cấp phần mềm và 

giải pháp kỹ thuật kết nối 

- Vụ Nghiệp vụ 3; 

- Trung tâm Thống 

kê, Quản lý dữ liệu 

và Ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

 

Năm 2023 

 

Thông tin được 

tích hợp, chia sẻ 

với Cơ sở dữ 

liệu Quốc gia về 

dân cư 

Ngân sách 

nhà nước 

4 Tăng cường bám sát cơ sở để 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

đôn đốc thực hiện, hướng dẫn 

địa phương trong việc triển 

khai, khai thác sử dụng các Hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu: 

- Hướng dẫn nghiệp vụ thi 

hành án 

- Hướng dẫn quản lý, khai 

thác cơ sở dữ liệu 

- Hướng dẫn kỹ thuật 

- Vụ Nghiệp vụ 3; 

- Trung tâm Thống 

kê, Quản lý dữ liệu 

và Ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

 

Thường 

xuyên 
Hỗ trợ quản lý, 

khai thác các 

phần mềm hiện 

đang được sử 

dụng cơ sở dữ 

liệu thi hành án 

dân sự 

Ngân sách 

nhà nước 

III Các nhiệm vụ khác 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm Kinh phí 

1 Xây dựng và triển khai đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động THADS” 

1.1 - Xây dựng hệ thống phần 

mềm quản lý biên lai điện tử. 

-       - Trang bị phương tiện, cơ sở 

vật chất, kinh phí thực hiện 

Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 
- Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

Theo tiến 

độ Đề án đã 

được phê 

duyệt 

Sản phẩm theo 

Đề án đã được 

phê duyệt 

Ngân sách 

nhà nước 

1.2 Xây dựng thể chế Vụ Nghiệp vụ 2 - Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

Năm 2023 Thông tư thay 

thế Thông tư 

01/2016/TT-

BTP 

Ngân sách 

nhà nước 

2 Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính  
Các cơ quan THADS 

địa phương 
 Thường 

xuyên, theo 

kết quả giải 

quyết 

TTHC trong 

THADS 

Kết quả giải 

quyết các TTHC 

được số hóa và 

cập nhật lên  

Phần mềm Thụ 

lý, tổ chức thi 

hành án và báo 

cáo thống kê 

THADS 

Ngân sách 

nhà nước 

3 - Xác định các nội dung 

cần triển khai, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia 

- Rà soát, đề xuất phương 

án tái cấu trúc các thủ tục hành 

chính để cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến 

Văn phòng Tổng cục - Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

 

Năm 2023 

và các năm 

tiếp theo 

(Nhiệm vụ 

được cụ thể 

hóa, đưa vào 

Kế hoạch 

công tác các 

  - Đề xuất sửa 

đổi các 

VBQPPL về 

THADS nhằm 

cắt giảm, đơn 

giản hóa TTHC, 

thành phần hồ 

sơ, quy trình, 

Ngân sách 

nhà nước 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm Kinh phí 

năm tiếp 

theo của 

Tổng cục 

THADS) 

trình tự thực 

hiện TTHC 

   - TTHC trong 

THADS được 

cung cấp dịch 

vụ công trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

4 Xây dựng, nâng cấp Phần mềm 

Quản lý quá trình thụ lý, Tổ 

chức thi hành án và Báo cáo 

thống kê thi hành án dân sự và 

Cổng thông tin điện tử THADS 

để tích hợp phục vụ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư: 

- Đánh giá, đề xuất nhu cầu 

- Xây dựng phần mềm và 

triển khai thực hiện 

- Vụ Nghiệp vụ 3; 

- Trung tâm Thống 

kê, Quản lý dữ liệu 

và Ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

 

Sau khi 

Tổng cục 

xây dựng kế 

hoạch tổng 

thể phát 

triển ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin 

Phần mềm Quản 

lý quá trình thụ 

lý, Tổ chức thi 

hành án và Báo 

cáo thống kê thi 

hành án dân sự 

và Cổng thông 

tin điện tử 

THADS được 

nâng cấp 

Ngân sách 

nhà nước 

5 Thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm Kinh phí 

5.1 Phối hợp với Tòa án nhân dân 

tối cao trong việc triển khai thu, 

nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa 

án trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: 

     - Triển khai thí điểm dịch vụ 

tư pháp công trực tuyến thu, 

nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia; Tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn việc triển khai thí điểm 

    - Phối hợp thực hiện tổng kết 

thực hiện thí điểm; Hoàn thiện, 

kết nối, xây dựng Kế hoạch để 

triển khai trên toàn hệ thống 

THADS 

- Xây dựng, nâng cấp phần mềm 

nghiệp vụ và tích hợp dữ liệu 

- Vụ Nghiệp vụ 3 

- Trung tâm Thống 

kê, Quản lý dữ liệu 

và Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Các đơn vị có liên quan 

thuộc Bộ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Văn phòng Chính phủ; 

Tổng cục Thuế, các tổ chức 

tín dụng 

 

Năm 2023 

(Kế hoạch 

triển khai 

ban hành 

kèm theo 

Quyết định 

số 

2777/QĐ-

TANDTC 

ngày 

08/8/2023 

của TAND 

tối cao) 

Việc thu nộp 

tạm ứng án phí, 

lệ phí và thu 

tiền thi hành án 

được thực hiện 

100% trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

 

5.2 Xây dựng mẫu Biên lai điện tử  Chi tiết tại Phần III, mục 1 

5.3 Xây dựng quy trình thu nộp 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia để thực hiện tại các cơ quan 

THADS 

Vụ Nghiệp vụ 1 - Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Năm 2023   

6 - Khảo sát về những phản ánh 

của người dân về khó khăn, hạn 

Văn phòng Tổng cục - Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

Thường 

xuyên 
- Báo cáo kết 

quả khảo sát; đề 

Ngân sách 

nhà nước 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm Kinh phí 

chế trong quá trình thực hiện 

TTHC trong THADS; 

- Nghiên cứu, đề xuất các 

phương án cắt giảm, rút gọn 

những hồ sơ, giấy tờ trong các 

thủ tục hành chính thuộc hệ 

thống THADS khi sử dụng dữ 

liệu dân cư. 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

 

xuất phương án 

cắt giảm, rút 

gọn giấy tờ 

trong các 

TTHC thuộc hệ 

thống THADS 

khi sử dụng dữ 

liệu dân cư 

-    - Hồ sơ, 

giấy tờ trong các 

thủ tục hành 

chính thuộc hệ 

thống THADS 

khi sử dụng dữ 

liệu dân cư được 

cắt giảm, rút gọn 

7 Phối hợp với Cục Công nghệ 

thông tin tổ chức Hội nghị tổng 

kết tình hình thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg  

- Vụ Nghiệp vụ 3 

- Trung tâm Thống 

kê, Quản lý dữ liệu 

và Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục 

- Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

- Cơ quan, tổ chức có liên quan 

 

Tháng 

12/2023 và 

các năm 

tiếp theo 

Hội nghị tổng kết  
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